
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2018- 2019

Môn: Địa lí. Lớp 10
(Thời gian làm bài: 45 phút, đề gồm 35 câu trắc nghiệm)
	Họ và tên HS: …………………………………………SBD …………….
	Mã đề : 132


Câu 1: Đặc điểm nào sau đây đúng với khu công nghiệp tập trung?

A. Có ranh giới rõ ràng, được đặt nơi có vị trí thuận lợi.

B. Đồng nhất với một điểm dân cư.

C. Gắn liền với đô thị vừa và lớn.

D. Các xí nghiệp không có mối liên kết nhau.

Câu 2: Giao thông vận tải, thông tin liên lạc, tài chính bảo hiểm… thuộc nhóm

A. dịch vụ sản xuất.
B. dịch vụ tiêu dùng.
C. dịch vụ công.
D. dịch vụ kinh doanh.
Câu 3: Ngành công nghiệp được coi là thế mạnh của nhiều nước đang phát triển là

A. công nghiệp luyện kim màu.
B. công nghiệp hóa chất.
C. công nghiệp thực phẩm, hàng tiêu dùng.
D. công nghiệp cơ khí.
Câu 4: Cho bảng số liệu:

SẢN LƯỢNG THAN CỦA THẾ GIỚI TỪ 1950-2003

Đơn vị: triệu tấn

	Năm 
	1950
	1960
	1970
	1980
	1990
	2003

	Than 
	1820
	2603
	2936
	3770
	3387
	5300


Sản lượng than của thế giới từ 1950-2003

A. tăng rất nhanh.
B. giảm nhanh.
C. tăng không ổn định.
D. giảm chậm.

Câu 5: Đặc điểm của sản xuất công nghiệp là

A. có tính thời vụ.
B. phân tán trong không gian.
C. phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên.
D. sản xuất chia làm hai giai đoạn.
Câu 6: Cho bảng số liệu sau:

Tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp của thế giới thời kì 1950 – 2003

	Năm
	1950
	1960
	1970
	1980
	1990
	2003

	Dầu mỏ (triệu tấn)
	523
	1052
	2336
	3066
	3331
	3904

	Điện (tỉ kwh)
	967
	2304
	4962
	8247
	11832
	14851


   Nhận xét nào sau đây đúng nhất với bảng số liệu trên?

A. Sản lượng điện trên thế giới từ 1950 – 2003 giảm liên tục.

B. Sản lượng điện và dầu mỏ trên thế giới từ 1950 – 2003 tăng liên tục.

C. Sản lượng điện và dầu mỏ trên thế giới từ 1950 – 2003 tăng giảm không ổn định.

D. Sản lượng dầu mỏ trên thế giới từ 1950 – 2003 giảm liên tục.

Câu 7: Vận chuyển được các hàng nặng trên những tuyến đường xa, giá rẻ là ưu điểm của ngành giao thông

A. đường sắt.
B. đường sông.
C. đường ô tô.
D. đường ống.
Câu 8: Sản xuất công nghiệp được phân công tỉ mỉ, có sự phối hợp của nhiều ngành để tạo ra sản phẩm cuối cùng gọi là hình thức

A. chuyên môn hóa, đa dạng hóa.
B. đa dạng hóa, hợp tác hóa.

C. liên hiệp hóa, đa dạng hóa.
D. chuyên môn hóa, hợp tác hóa, liên hiệp hóa.

Câu 9: Nhân tố nào sau đây có tác động tới nhịp độ phát triển và cơ cấu ngành dịch vụ?

A. trình độ phát triển kinh tế.
B. phân bố dân cư.
C. quy mô, cơ cấu dân số.
D. tài nguyên thiên nhiên.
Câu 10: Ngành công nghiệp nào sau đây được coi là thước đo trình độ phát triển kinh tế kỹ thuật của một quốc gia?

A. Công nghiệp cơ khí.
B. Công nghiệp hóa chất.

C. Công nghiệp điện tử - tin học.
D. Công nghiệp năng lượng.

Câu 11: Khoáng sản được coi là “vàng đen” của nhiều quốc gia trên thế giới là

A. Đồng.
B. Bôxit.
C. Sắt.
D. Dầu mỏ.

Câu 12: Sản phẩm của ngành giao thông vận tải là

A. vận chuyển tin tức, thư từ.

B. sự vận chuyển người và hàng hóa.

C. vận chuyển hành khách đủ mọi lứa tuổi, giới tính.

D. vận chuyển sản phẩm của ngành công nghiệp và nông nghiệp.

Câu 13: Dịch vụ không phải là ngành?

A. Làm tăng giá trị hàng hóa nhiều lần.
B. Góp phần giải quyết việc làm.
C. Trực tiếp sản xuất ra của cải vật chất.
D. Phục vụ nâng cao chất lượng cuộc sống của con người.
Câu 14: Nhân tố ảnh hưởng tới sức mua, nhu cầu của ngành dịch vụ là

A. phân bố dân cư và mạng lưới quần cư.
B. quy mô, cơ cấu dân số.
C. truyền thống văn hóa, phong tục tập quán.
D. mức sống và thu nhập thực tế.
Câu 15: Cơ cấu dân số có trẻ em đông thì đặt ra yêu cầu phát triển ngành dịch vụ nào?

A. Các khu văn hóa.
B. Các khu an dưỡng.
C. Hoạt động đoàn thể.
D. Trường học, nhà trẻ.

Câu 16: Ngành nào sau đây không thuộc ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng?

A. Sành, sứ, thủy tinh.
B. Thực phẩm đóng hộp, sữa.
C. Dệt -  may.
D. Nhựa.
Câu 17: Vai trò chủ đạo của ngành công nghiệp được thể hiện ở việc

A. khai thác hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên.
B. tạo ra khối lượng của cải vật chất lớn cho xã hội.
C. thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
D. tạo ra phương pháp tổ chức và quản lí tiên tiến.
Câu 18: Cho bảng số liệu: 
Giá trị xuất, nhập khẩu của một số quốc gia trên thế giới năm 2014

	Quốc gia
	Giá trị xuất khẩu (tỉ USD)
	Giá trị nhập khẩu (tỉ USD)

	Hoa Kì
	1610
	2380

	Ca - na - da
	465
	482

	Trung Quốc
	2252
	2249

	Ấn Độ
	464
	508

	Nhật Bản
	710
	811

	Thái Lan
	232
	219


Dựa vào bảng số liệu trên cho biết các quốc gia nào là nhập siêu?
A. Hoa Kì, Ca- na - da, Nhật Bản, Ấn Độ.
B. Trung Quốc, Ca - na -da, Thái Lan, Ấn Độ.

C. Trung Quốc, Thái Lan, Ca - na -da
D. Hoa Kì, Ca - na - da, Thái Lan, Ấn Độ.

Câu 19: Ngành công nghiệp nào không tiêu hao nhiều nhiên liệu, ít gây ô nhiễm môi trường và cũng không cần diện tích rộng?

A. Công nghiệp cơ khí
B. Công nghiệp điện tử - tin học

C. Công nghiệp hóa chất
D. Công nghiệp năng lượng

Câu 20: Hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp đơn giản nhất là

A. khu công nghiệp tập trung.
B. vùng công nghiệp.

C. điểm công nghiệp.
D. trung Tâm công nghiệp.

Câu 21: Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng thuộc nhóm ngành

A. công nghiệp nặng.
B. công nghiệp nhẹ.
C. công nghiệp vật liệu.
D. công nghiệp thực phẩm.
Câu 22: Các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp được hình thành có vai trò

A. phân bố hợp lí nguồn lao động giữa miền núi và đồng bằng.

B. hạn chế tối đa các tác hại do hoạt động công nghiệp gây ra.

C. áp dụng có hiệu quả thành tựu KHKT vào sản xuất.

D. sử dụng hợp lí các nguồn tài nguyên, vật chất và lao động.

Câu 23: Ngành nào sau đây không thuộc nhóm ngành dịch vụ?

A. Ngành xây dựng.
B. Ngành thông tin liên lạc.
C. Ngành bảo hiểm.
D. Ngành du lịch.
Câu 24: Ý nào sau đây thể hiện đặc điểm của trung tâm công nghiệp?

A. Có ranh giới rõ ràng, có quy mô từ vài chục đến vài trăm hecta.

B. Không gian rộng lớn, tập trung nhiều xí nghiệp công nghiệp với chức năng khác nhau.

C. Có vị trí thuận lợi, gắn liền với đô thị có quy mô từ vừa đến lớn.

D. Là một điểm dân cư trong đó có vài xí nghiệp công nghiệp.

Câu 25: Cho bảng số liệu:

Tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp của thế giới, thời kỳ 1950 - 2003

	                    Năm         

Sản phẩm
	1950
	1960
	1970
	1980
	1990
	2003

	Dầu mỏ ( triệu tấn )
	523
	1052
	2336
	3066
	3331
	3904

	Điện ( tỉ kWh )
	967
	2304
	4962
	8247
	11832
	14851


Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tốc độ tăng trưởng các sản phẩm công nghiệp nói trên là

A. biểu đồ cột.
B. biểu đồ tròn.
C. biểu đồ đường.
D. biểu đồ miền.

Câu 26: Trình độ phát triển kinh tế, năng suất lao động xã hội ảnh hưởng đến

A. sự phân bố các mạng lưới dịch vụ.
B. nhịp điệu phát triển và cơ cấu ngành dịch vụ.

C. đầu tư bổ sung lao động cho ngành dịch vụ.
D. sức mua và nhu cầu dịch vụ.

Câu 27: Để phát triển ngoại thương, loại hình giao thông cần đẩy mạnh là

A. đường biển.
B. đường hàng không.
C. đường sông.
D. đường bộ.
Câu 28: Ưu điểm nổi bật của ngành vận tải ô tô so với các loại hình vận tải khác là

A. sự tiện lợi, tính cơ động và thích nghi cao với điều kiện địa hình.

B. các phương tiện vận tải không ngừng được hiện đại.

C. chở được hàng hóa nặng, cồng kềnh, đi quãng đường xa.

D. tốc độ vận chuyển nhanh, an toàn.

Câu 29: Cho bảng số liệu sau:

Khối lượng vận chuyển phân theo các loại hình GTVT của nước ta năm 2004 và 1014 

                                                                                                                     (đơn vị: nghìn tấn)

	Năm
	2004
	2014

	Tổng số
	53.885
	100.092

	Đường ô tô
	31.765
	63.813

	Đường sắt
	2.341
	4.041

	Đường sông
	16.295
	23.395

	Đường biển
	3.484
	8.843


Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện cơ cấu khối lượng vận chuyển phân theo các loại hình giao thông vận tải ở nước ta năm 2004 và 2014 là

A. biểu đồ cột.
B. biểu đồ tròn
C. biểu đồ đường.
D. biểu đồ miền

Câu 30: Vị trí để xây dựng một trung tâm công nghiệp phải

A. gần cảng biển, gần đường quốc lộ, gần đường sắt, xa đô thị.

B. gần cảng biển, đường quốc lộ, đường sắt, đô thị.

C. xa cảng biển, đường quốc lộ, đường sắt, đô thị.

D. xa cảng biển, xa đường quốc lộ, xa đường sắt, gần đô thị.

Câu 31: Nhân tố nào đóng vai trò quan trọng trong việc lựa chọn địa điểm xây dựng khu công nghiệp?

A. Tài nguyên thiên nhiên.
B. Dân cư và nguồn lao động.
C. Cơ sở hạ tầng.
D. Vị trí địa lí
Câu 32: Để đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội ở miền núi cơ sở hạ tầng đầu tiên cần chú ý

A. phát triển nhanh các tuyến giao thông vận tải.

B. xây dựng mạnh lưới y tế, giáo dục.

C. cung cấp nhiều lao động và lương thực, thực phẩm.

D. mở rộng diện tích trồng rừng.

Câu 33: Phần lớn các hải cảng lớn trên thế giới tập trung ở

A. hai bờ Đại Tây Dương
B. ven bờ tây Thái Bình Dương

C. bờ đông Thái Bình Dương
D. phía nam Ấn Độ Dương

Câu 34: Nhược điểm chính của ngành vận tải đường sắt là

A. chỉ hoạt động được trên các tuyến đường cố định có đặt sẵn đường ray.

B. tốn nhân công, quản lí đường ray nhà ga.

C. đầu tư lớn để xây dựng hệ thống nhà ga.

D. đòi hỏi đầu tư lớn để lắp đặt đường ray.

Câu 35: Các ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng có ưu điểm nổi bật là

A. vốn ít, quy trình đơn giản, xoay vòng nhanh, thu lợi nhuận dễ dàng.

B. vốn nhiều nhưng quy trình đơn giản, xoay vòng nhanh, thu lợi nhuận dễ dàng.

C. quy trình phức tạp nhưng thu lợi nhuận dễ dàng.

D. quy trình đơn giản, thu lợi nhuận dễ dàng.

-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------
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